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1 BKNC12060 Ngô Đào Minh Anh 11/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077305004343 608-Nhà C6

2 BKNC12061 Bùi Thị Cẩm Dung 07/08/2006 Đồng Tháp Nữ Kinh 087306009125 608-Nhà C6

3 BKNC12062 Lê Thị Phương Dung 11/01/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh 083305010736 608-Nhà C6

4 BKNC12063 Lê Kim Duyên 23/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079301030200 608-Nhà C6

5 BKNC12064 Trần Phan Mỹ Duyên 26/06/2006 Gia Lai Nữ Kinh 064306005127 608-Nhà C6

6 BKNC12065 Phạm Quỳnh Hương 17/01/2004 Đồng Nai Nữ Kinh 070304008690 608-Nhà C6

7 BKNC12066 Đặng Thị Thanh Loan 07/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 066306012839 608-Nhà C6

8 BKNC12067 Nguyễn Thị Kiều Loan 07/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh 067305001007 608-Nhà C6

9 BKNC12068 Nguyễn Trung Lương 25/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 066206007926 608-Nhà C6

10 BKNC12069 Nguyễn Thị Xuân Mai 10/02/2005 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075305022089 608-Nhà C6

11 BKNC12070 Nguyễn Trần Xuân Mai 27/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 046306000182 608-Nhà C6

12 BKNC12071 Hồ Ngọc Kim Ngân 23/11/2005 Khánh Hòa Nữ Kinh 056305003558 608-Nhà C6

13 BKNC12072 Võ Phương Ngọc 28/05/2004 An Giang Nữ Kinh 089304004250 608-Nhà C6

14 BKNC12073 Trần Thị Ngọc Nhi 17/09/2002 Lâm Đồng Nữ Kinh 068302006620 608-Nhà C6

15 BKNC12074 Lê Thị Huỳnh Như 14/01/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305007597 611-Nhà C6

16 BKNC12075 Nguyễn Thị Quỳnh Như 02/09/2006 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075306017777 611-Nhà C6

17 BKNC12076 Phan Thị Mỹ Quyên 15/08/2006 Khánh Hòa Nữ Kinh 056306006575 611-Nhà C6

18 BKNC12077 Đỗ Thị Tú Sương 21/04/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh 083305009198 611-Nhà C6

19 BKNC12078 Đoàn Thị Cẩm Thư 11/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051305006278 611-Nhà C6

20 BKNC12079 Nguyễn Lê Minh Thư 05/11/2005 Gia Lai Nữ Kinh 064305004799 611-Nhà C6

21 BKNC12080 Nguyễn Trần Anh Thư 11/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305038104 611-Nhà C6

22 BKNC12081 Huỳnh Nguyễn Xuân Thuy 31/03/2005 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh 049305003486 611-Nhà C6

23 BKNC12082 Trương Thị Thủy 09/06/1990 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 070190005901 611-Nhà C6

24 BKNC12083 Hoàng Văn Tình 29/09/1999 Hà Tĩnh Nam Kinh 042099010486 611-Nhà C6

25 BKNC12084 Nguyễn Thị Phương Trang 16/08/2006 Khánh Hòa Nữ Kinh 056306005683 611-Nhà C6

26 BKNC12085 Lê Thị Diễm Trúc 23/06/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh 083305012284 611-Nhà C6

27 BKNC12086 Nguyễn Thanh Trúc 18/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 089305000209 611-Nhà C6

28 BKNC12087 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/12/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh 083305004726 611-Nhà C6

29 BKNC12088 Cao Bá Cẩm Tú 01/03/2005 Gia Lai Nữ Kinh 052305005220 611-Nhà C6

30 BKNC12089 Nguyễn Phương Uyên 12/08/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306008648 611-Nhà C6

31 BKNC12090 Nguyễn Trần Tuyết Vy 25/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079307025749 611-Nhà C6

32 BKNC12091 Châu Như Ý 25/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa 079305022202 611-Nhà C6

33 BKNC12092 Nguyễn Thị Kim Ý 16/09/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 049305005152 611-Nhà C6
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34 BKNC12093 Hà Hải Yến 23/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh 068305011984 611-Nhà C6

34Tổng số lượng: 


